                    MA TRẬN, ĐẶC TẢ MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 10 – CUỐI HỌC KÌ I
                                                              NĂM HỌC 2025-2026


I. MA TRẬN

	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1

	Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu tại Hải Dương
	- Văn miếu Mao Điền
	2 TN
(1đ)
	1TL
(2.0đ)
	
	

	
	
	Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc
	2 TN(1đ)
	
	
	1 TL
(1đ)

	2
	Khai thác và  sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở Hải Dương.
	- Khai thác và  sử dụng tài nguyên khoáng sản ở Hải Dương.
- Khai thác và  sử dụng tài nguyên đất ở Hải Dương.
	
4 TN
(2đ)
	



1 TL
(1đ)
	









1 câu
(2đ)
	















	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tổng
	40%
	30%
	30%



II. BẢN ĐẶC TẢ

	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1

	Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu tại Hải Dương
	- Văn miếu Mao Điền
	- Những hiểu biết của em về văn miếu Mao Điền.
- Hiểu được giá trị của văn miếu với địa phương và cả nước.
	2 TN
(1đ)
	1TL
(2.0đ)
	
	

	
	
	Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc
	- Cấu trúc và giá trị của Côn Sơn-Kiếp Bạc.
- Đánh giá được vị trí của di tích với địa phương.
	2 TN(1đ)
	
	
	1 TL
(1đ)

	2
	Khai thác và  sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở Hải Dương.
	- Khai thác và  sử dụng tài nguyên khoáng sản ở Hải Dương.
- Khai thác và  sử dụng tài nguyên đất ở Hải Dương.
	Nhận biết: 
- Trình bày được hiện trạng khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản ở Hải Dương hiện nay.
Thông hiểu:
- Hiểu được nguyên nhân của sự suy giảm tài nguyên đất ở Hải Dương.
Vận dụng:
- Sử dụng bảng số liệu thống kê để phân tích tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở Hải Dương.
- Đề xuất được một số giải pháp giúp khai thác hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Hỉa Dương.

	
4 TN
(2đ)
	



1 TL
(1đ)
	









1 câu
(2đ)
	















	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	100%
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tổng
	40%
	30%
	30%









